
 

CAE Use of English Part 4 - Test 1:​
Advanced Sentence Mastery 
 
 

Instructions: 

For questions 1-6, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, 

using the word given. Do not change the word given. You must use between three and six words, 

including the word given. 

 
 

Questions: 

1.​ I’m sure it was a surprise to you when you heard the news. (BEEN) 

2.​ He didn't want to join the club because he was busy. (OBJECTED) 

3.​ The company is likely to increase prices next year. (PROBABILITY) 

4.​ I regret not studying harder for the exam. (WISH) 

5.​ They believe that the thief entered through the window. (HAVE) 

6.​ I cannot afford to buy a new car. (ENOUGH) 

 



 
Bảng đáp án và giải thích chi tiết: 

Câu Đáp án Giải thích 

1 You must have been surprised when you 

heard the news. 

Cấu trúc dự đoán chắc chắn trong quá 

khứ dùng must have + V3. 

2 He objected to joining the club because he 

was busy. 

Động từ object đi kèm giới từ to và danh 

động từ V-ing. 

3 There is every probability of prices rising 

next year. 

Cụm từ there is every probability of dùng 

để chỉ khả năng cao sẽ xảy ra. 

4 I wish I had studied harder for the exam. Cấu trúc Wish dùng cho sự tiếc nuối trong 

quá khứ: S + wish + S + had + V3. 

5 The thief is thought to have entered 

through the window. 

Cấu trúc bị động khách quan với động từ 

tin tưởng/suy nghĩ: S + be + V3 + to have 

+ V3. 

6 I do not have enough money to buy a new 

car. 

Sử dụng enough để chỉ sự đầy đủ hoặc 

thiếu hụt về tài chính. 

 

Dịch nghĩa: 

1.​ I’m sure it was a surprise to you when you heard the news. → Bạn hẳn đã ngạc nhiên khi nghe 

tin đó. 

2.​ He didn't want to join the club because he was busy. → Anh ấy phản đối việc tham gia câu lạc bộ 

vì bận. 

3.​ The company is likely to increase prices next year. → Có mọi khả năng là giá sẽ tăng vào năm 

tới. 

4.​ I regret not studying harder for the exam. → Tôi ước mình đã học chăm chỉ hơn cho kỳ thi. 

5.​ They believe that the thief entered through the window. → Tên trộm được cho là đã lẻn vào qua 

cửa sổ. 

6.​ I cannot afford to buy a new car. → Tôi không có đủ tiền để mua một chiếc xe mới. 
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